
KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL Xếp loại Kết quả

1 Vũ Thế Anh 27/09/96 Tp. HCM 1454060007

- Đạt giải KK cuộc thi Tiếng Anh "Our Dream", 
" We share" NH15-16
-Tham gia câu lạc bộ tiếng anh A.C.E
- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt 
động ngoại khóa

8.91 87 Tích cực

Bảng 
điểm, 
thiếu 1 

TC

2 Cao Thị Mỹ Linh 13/06/94 Tp. HCM 1354040085

- Giải nhì Cuộc thi CEO thương lai: tình 
huống và phương pháp giải quyết” do Khoa 
ĐTĐB  tổ chức
- Sinh viên 5 tốt cấp trường NH14-15.

7.38 100 Tích cực 1 môn < 
5đ

3 Phan Lê Hiếu Khanh 18/02/96 Tp. HCM 1454060131

- Sinh viên 5 tốt cấp Trường NH14-15.
- GCN Hoàn thành xuất sắc chương trình tình 
nguyện  “ Nắng Xuân Xanh 2015 xã konpe do 
CLB Tình nguyện Nắng Xanh tổ chức”.
- GCN Hoàn thành tốt nhiệm vụ là thành viên 
CBLTN Nắng Xanh”.
- GCN Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 
chương trình “ Ánh trăng trẻ thơ”.
- GCN Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 
năm học 2014-2015 do HLHTN Phường 3 Phú 
Nhuận cấp.
- GCN Đạt danh hiệu “ thanh niên khỏe cấp 
khoa”.

7.96 96 Tích cực

Bảng 
điểm, 
thiếu 1 

TC

4 Nguyễn Thị Mai Liên 24/10/94 Tp. HCM 1254020121

- Giấy khen Đoàn trường về việc Hoàn thành 
xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên NH14- 15
- Sinh viên 5 tốt cấp trường NH14- 15

6.74 100 Tích cực 1 môn < 
5đ

DSSV KHÔNG ĐỦ TIÊU CHÍ XÉT KHEN THƯỞNG NGOẠI KHÓA NĂM HỌC 2014 - 2015
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5 Đoàn Khắc Tuấn 24/08/95 Tp. HCM 1357010181

- Giấy khen HSV Trường Hoàn thành xuất 
sắc chiến dịch “Xuân tình nguyện năm 
2015”.
- GCN Hoàn thành xuất sắc chiến dịch “ Xuân 
tình nguyện năm 2016”.
- GCN Chiến sĩ xuân tình nguyện năm 2015
Hoàn thành xuất sắc chiến dịch “ Xuân tình 
nguyện năm 2015” khoa ĐTĐB.

6.53 83 Tích cực

Bảng 
điểm, 
thiếu 1 

TC, 
thiếu GK

6 Khưu Minh Tuyền 20/11/95 Tp.HCM 1354040233

- Sinh viên 5 tốt cấp trường NH14-15.
- Tham gia chương trình  “Con Đường Sinh 
Viên Năng Động”.
- Tham gia chương trình  tình nguyện “trằng 
rằm yêu thương”
- Tham gia chương trình hội thảo “ in the real 
world”
- Tham gia tổ chức chương trình “ Golden bell”

7.33 89 Tích cực Thiếu 1 
TC

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL Xếp loại Kết quả

1 Cao Thị Thúy Phụng 21/11/96 Bình Dương 1453010265

- Giấy khen HSV Tp.HCM có thành tích tốt
trong chiến dịch MHX 2015.
- Giấy khen Đoàn Trường hoàn thành tốt
công tác Đoàn và phong trào thanh niên
NH14-15

6.19 84 Xuất sắc

Thiếu 
bảng 

điểm, 2 
môn < 5 

đ,
Thiếu 
GK

2 Nguyễn Thị Đem Ngọc Đến 09/02/96 Bình Định 1453010069

- Giấy khen Đoàn Trường hoàn thành tốt
công tác Đoàn và phong trào thanh niên
NH14-15
- UV BCH Đoàn Khoa

6.14 98 1 môn < 
5đ

thiếu 1 
TC
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3 Lưu Tấn Đức 16/4/95 Đồng Tháp 1353012265

- Giấy khen HSV Trường hoàn thành tốt
công tác Hội và phong trào SV NH14-15
- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt
động ngoại khóa

6.43 100 Tích cực

Thiếu 
bảng 

điểm, 2 
môn < 5 

đ

4 Huỳnh Thị Mộng Tuyền 10/05/95 Bình Dương 1353012492

- GCN Xuân tình nguyện
- GCN Mùa hè xanh
- GCN hoàn thành tốt nhiệm vụ văn nghệ
truyền thống khoa
- GCN tham gia "Đồng hành cùng Tân SV
- GCN tham gia Thứ 7 tình nguyện - Chủ nhật
xanh
- GCN hiến máu tình nguyện.

Tích cực

Thiếu 
bảng 

điểm, 2 
môn < 5 

đ,
thiếu 
2TC

5 Lê Thị Mộng Tuyền 22/11/95 Tây Ninh 1353010203

- GCN Xuân tình nguyện
- GCN hoàn thành tốt nhiệm vụ văn nghệ
truyền thống khoa
- GCN tham gia "Đồng hành cùng Tân SV
- GCN tham gia Thứ 7 tình nguyện - Chủ nhật
xanh
- GCN hiến máu tình nguyện.

7.11 94 Tích cực Thiếu 
2TC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL Xếp loại Kết quả

1 Nguyễn Quang Thái 13/01/1994 Tp.HCM 1254052145

- Giấu khen Thành Đoàn hoàn thành xuất
sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên
NH14-15.
- Giải nhì cuộc thi “Nhà truyền thông
chuyên nghiệp” năm 2015.

6.28 99 Xuất sắc 1 môn < 
5 đ
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2 Trần Hoàng Phụng 05/02/96 Tp.HCM 1454052199

- Tham gia xuân tình nguyện 2015 (giấy chứng 
nhận)
- Tham gia thanh niên khỏe khoa CNTT (giấy 
chứng nhận)
- Tham gia tập huấn cán bộ Đoàn Hội (giấy 
chứng nhận)
- Hiến máu nhân đạo (Ngày 30/2/2015)
- Hiến máu nhân đạo (Ngày 5/12/2015)
- Tham gia hỗ trợ ban tổ chức ngày hội nghề 
nghiệp
- Tham gia chương trình Xuân cao Nguyên ở 
Xã Tà Năng, Lâm Đồng

6.72 92 Xuất Sắc

Bảng 
điểm,

Thiếu 2 
TC

3 Bùi Bảo Long 07/07/96 Tp.HCM 1454050072

- Giấy khen Đoàn Trường hoàn thành xuất 
sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
NH 2014-2015.
- Giải nhất cuộc thi - Robocode cấp khoa 
2015

6.40 83 Tích cực 1 môn < 
5 đ

4 Đặng Thanh Văn 18/12/1996 Bình Định 1451010213

- Giải nhất vũ đạo văn nghệ truyền thống Khoa
- Giải 3 văn nghệ truyền thống cấp trường.
- Tham gia: Chiến dịch Xuân tình nguyện 2015, 
Tập huấn cán bộ Đoàn Hội IT race, Mùa hè 
xanh 2015, Trăng cao nguyên ở xã Tà Năng, 
tỉnh Lâm Đồng, Đồng hành cùng tân sinh viên, 
Nhà truyền thông chuyên nghiệp khoa XHH-
CTXH-ĐNA, Ngày hội văn hóa Việt Nam – 
Cuba, Đạt học bổng khóa học “Raise Your 
Voice 2015”, Ngày hội thanh niên khỏe CNTT, 
Hiến máu nhân đạo, Tập huấn cán bộ Đoàn Hội 
cấp trường

4.63 100 Tích cực

Bảng 
điểm,

Thiếu 2 
TC
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5 Võ Thị Huỳnh Hương 04/04/96 Bến Tre. 1451010081

- Tham gia: Ngày hội Open day, Ngày hội tết 
dân tộc mở rộng vòng tay 2016, Xuân tình 
nguyện Khoa 2014, Trăng cao nguyên ở xã Tà 
Năng, tỉnh Lâm Đồng, Chương trình biểu diễn 
nghệ thuật “tuần văn hóa Campuchia” tại VN, 
Chương trình IT Greeting, Ngày hội nghề 
nghiệp 2015, Hỗ trợ thu hồ sơ Tân sinh viên, 
Chương trình trò chơi dân gian, Chương trình 
ITEC-STARTUP, Ẩm thực quyên góp xuân 
tình nguyện, Đồng hành cùng tân sinh viên, 
Hoạt động ban truyền thông OU, Ngày hội đoàn 
viên, Tập huấn sơ cấp cứu, Hiến máu nhan đạo, 
Mùa hè xanh, Tết thiếu nhi 1/6/2015, Chương 
trình cổng trường an toàn giao thông, Dâng 
hương 2/9/2015

6.07 95 Tích cực

Bảng 
điểm,

Thiếu 2 
TC

6 Trần Vũ Quỳnh Như 06/04/93 Cần Thơ 1254050117

- Giấy khen huyện Nhà Bè chiến dịch MHX 
2015
- Giấy khen HSV Trường có thành tích xuất 
sắc trong chiến dịch Xuân tình nguyện 2015.

6.15 100 Xuất Sắc 3 môn < 
5 đ

7 Nguyễn Văn Phong 20/2/1994 Tp.HCM 1354052172

- Giải 3 cuộc thi Robocode cấp Khoa
- Giải KK Olympic tin học cấp Khoa.
- ACM/ICPC khu vực phía nam
- Lập trình viên quốc tế ACM/ICPC ASIA Hà 
Nội và Olympic tin học toàn quốc

7.65 79 1 môn < 
5 đ

8 Trần Bảo Thư 24/09/93 Bình Thuận 1254052166

- Giấy khen xã Tân Tiến tỉnh Bình Thuận về 
chiến dich Mùa hè xanh năm 2015
- Giấy khen xã Trường Bình tỉnh Long An về 
chiến dịch Xuân tình nguyện 2015
- Giấy chứng nhận tham gia: Ngày hội hiến máu 
tình nguyện, văn nghệ truyền thống khoa, Trăng 
cao nguyên, đồng hành cùng Tân SV.

7.01 96

Bảng 
điểm,

Thiếu 2 
TC
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KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL Xếp loại Kết quả

1 Huỳnh Thị Quỳnh Trâm 06/02/93 Bình Định 1254040490

- Là thành viên đội văn nghệ của Trường Đại 
học Mở TP.HCM, tham gia tiếng hát sinh viên 
toàn quốc NH15-16
- Đạt giải nhì cuộc thi “Ban nhạc sinh viên” do 
nhà văn hóa thanh niên tổ chức. (Ko giấy khen)
- Giải nhất toàn đoàn hội diễn văn nghệ 
truyền thống lần thứ XII của trường ĐH Mở 
Tp.HCM

6.97 85 Xuất sắc Thiếu 1 
TC

2 Trần Nhật Tân 07/05/94 Đăk Lăk 1254040381

- GK Đoàn Trường hoàn thành tốt công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015.
- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt 
động ngoại khóa

5.51 100 Tích cực 2 môn < 
5 đ

3 Bùi Thị Ngọc Mỹ 19/06/1996 An Giang 1454040089

- Đạt giải 3 cuộc thi “Kinh tế trẻ” do  khoa 
Kinh tế - Luật tổ chức.
- Là thành viên CLB Kế toán – Kiểm toán.
- Giải 3 trong cuộc thi SV tài năng Khoa Kế 
toán- Kiểm toán năm 2015.

7.13 84 Tích cực

Thiếu 
bảng 
điểm, 

thiếu GK
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KHOA NGOẠI NGỮ

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL Xếp loại Kết quả

1 Hồ Thị Xuân Phương 13/04/1996 Tp.HCM 1457050100

1/ GCN tham gia và tổ chức chương trình 
Trung thu cho em (CLB Tình Nguyện Cánh 
Hạc Hồng tổ chức) tại Xã Tân Hòa,  Huyện Tân 
Châu, Tỉnh Tây Ninh
2/ Tham gia Chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 
2015, đội hình thanh niên hỗ trợ khách du lịch 
Quận 1, tham gia hội nghị nghiên cứu khoa học 
sinh viên khoa Ngoại Ngữ năm 2015, buổi giao 
lưu văn nghệ Việt Bắc chung khúc khải hoàn, 
chương trình biểu diễn nghệ thuật của nhà hát 
Nhạc,Vũ,Kịch Việt Nam, Ngày hội sách năm 
2015-Khoa Quản trị kinh doanh, Chạy Việt Dã 
năm 2015, Ngày hội Open day 2015, Chương 
trình giao lưu ca sỹ Phạm Anh Khoa, Cuộc thi 
trực tuyến “Tầm nhìn xuyên thế kỷ”

7.60 81 Tích cực Thiếu 2 
TC

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL Xếp loại Kết quả

1 Trần Thị Lộc 7/8/95 Gia Lai 1354010167

- Giấy khen Đoàn trường hoàn thành tốt 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 
học 2014-2015
- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt 
động ngoại khóa

7.02 100 Xuất sắc 1 môn < 
5 đ

2 Lâm Phương Oanh 15/2/95 Sóc Trăng 1354010235

- Giấy khen Thành Đoàn hoàn thành tốt 
tháng thanh niên năm 2015
- Giấy khen Hội SV trường hoàn thành tốt 
công tác hội và phong trào sinh viên năm học 
2014-2015 

7.10 97 Xuất sắc 1 môn < 
5 đ
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3 Võ Thị Yên Nhi 22/3/95 Vũng Tàu 1354010217

- Giấy khen Hội sinh viên trường hoàn thành 
tốt công tác Hội và phong trào sinh viên năm 
học 2014-2015
- Giấy khen Hội sinh viên trường có thành 
tích xuất sắc trong chiến dịch Xuân tình 
nguyện năm 2015

7.00 99 Xuất sắc 1 môn < 
5 đ

4 Trần Ngọc Quỳnh Hương 27/7/95 Tp.HCM 1354010122

- Giấy khen của Đoàn xã Xuân Đông chương 
trình Đêm trăng yêu thương
- Giấy khen của Đoàn xã Tân Tiến trong chiến 
dịch thanh niên tình nguyện hè 2015

7.77 86 Tích cực

Bảng 
điểm, 
thiếu 2 

TC

5 Võ Nữ May May 8/2/95 Khánh Hòa 1354010175

- Giấy khen của UBND xã Canh Thuận chiến 
dịch Xuân tình nguyện 2016
- Giấy khen của Đoàn xã Tân Tiến trong chiến 
dịch thanh niên tình nguyện hè 2015

8.00 96 Tích cực thiếu 2 
TC

6 Giáp Thị Liên 4/12/94 Bắc Giang 1354010148
- Giấy khen của Hội chữ thập đỏ Việt Nam 
huyện Đồng Phú có thành tích trong phong trào 
tết vì người nghèo năm 2016

7.58 100 Tích cực thiếu 2 
TC

7 Nguyễn Lại Liên Hương 15/10/95 Đồng Nai 1354012458
- GCN hiến máu tình nguyện
- GCN CLB Cánh Hạt Hồng tham gia Trung 
thu cho em

Bảng 
điểm, 
thiếu 2 

TC

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL Xếp loại Kết quả

1 Lê Thị Kiều Oanh 03/12/93 Quảng Nam 1254032299

- Giấy khen Thành Đoàn về hoàn thành xuất 
sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
NH14-15
- Sinh viên 5 tốt cấp Trường NH14-15

8.35 100 Xuất sắc 1 môn < 
5 đ

2 Lê Văn Nam 04/04/95 Tp.HCM 1354032277 - Thành viên đội văn nghệ cấp trường 7.20 100 Tích cực 1 môn < 
5 đ
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3 Phù Mỹ Vân 07/07/94 Tp.HCM 1254030517

- Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm 
theo lời Bác 2014-2015
- Giấy chứng nhận “Sinh viên xuất sắc có thành 
tích nổi bật trong chiến dịch giờ Trái đất xanh”

8.40 94 Tích cực Thiếu 1 
TC

4 Trần Thị Cẩm Viên 09/10/95 Tp.HCM 1354030155

- Giấy khen Đoàn trường hoàn thành tốt 
công tác Đoàn và phong trào tha h niên 2014-
2015
- Tham gia các chương trình của Khoa như 
Xuân tình nguyện, Hội trại truyền thống, Ngày 
hội trẻ thơ,…
- Tham gia các chương trình cấp trường như 
Ngày hội Tết dân tộc, Youth OU day, Đồng 
hành cùng tân sinh viên

6.52 92 Tích cực Thiếu 1 
TC

5 Nguyễn Thành Linh 22/02/1994 Bình Định 1254030193

- Giấy khen đoàn trường hoàn thành tốt 
công tác đoàn và phong trào thanh niên 2014-
2015
- GCN Tham gia các chương trình của khoa 
như: Ánh trăng trẻ thơ, Ngày hội trẻ thơ, Thanh 
niên khỏe, Hội trại truyển thống,…
- GCN Tham gia chương tri2nhc ấp trường như 
The open day, Tết dân tộc

7.00 100 Tích cực

1 môn < 
5 đ

Thiếu 1 
TC

KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL Xếp loại Kết quả

1 Nguyễn Ngọc Đại 04/02/96 Tp.HCM 1451020023

- GCN tình nguyện viên Hiến máu tình nguyện 
NH15-16
- GCN tham gia chiến dịch Mùa hè xanh NH14-
15

7.45 96 Thiếu 2 
TC
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